
 

BM03/BNV​
Ban hành kèm theo 

Thông tư số 
11/2012/TT-BNV 
ngày 17 tháng 12 
năm 2012 của Bộ 

Nội vụ 

Thời hạn nhận báo 
cáo: ngày 30 tháng 6 

BÁO CÁO DANH SÁCH VÀ TIỀN 
LƯƠNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN 

TRỞ LÊN NĂM 20…. ​
(Áp dụng đối với tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Bộ, Ban, ngành) 

Đơn vị báo cáo: 
UBND tỉnh/TP trực 
thuộc TW, Bộ, Ban, 
ngành. 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Bộ Nội vụ 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày tháng 
năm sinh Chức vụ 

hoặc 
chức 
danh 

công tác 

Cơ quan, 
đơn vị 

đang làm 
việc 

Thời 
gian giữ 
ngạch 
(kể cả 
ngạch 
tương 

đương) 

Mức lương hiện 
hưởng 

Phụ cấp 

Ghi chú Chứ
c vụ 

Trách 
nhiệm 

Khu 
vực 

Phụ cấp 
vượt 

khung 

Tổng phụ 
cấp theo 

phần 
trăm 

Nam Nữ Hệ số 
lương 

Mã số 
ngạch 

hiện giữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

               

               

               

               

               

               

               



               

               

Tổng số: 

 

​
NGƯỜI LẬP BẢNG​

(Ký, họ tên) 

……………. Ngày … tháng … năm 20 …​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký tên, đóng dấu) 
Ghi chú: 
- Cột 6 (Đơn vị công tác): ghi rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Sở/ban/ngành trực thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, ban, ngành ở Trung ương. 

- Cột 14 (tổng phụ cấp theo phần trăm): là tổng các khoản phụ cấp của cột (10); cột (11); cột (12) và cột (13). 


